THÔNG TIN VỀ BỘ MÔN NHA
1.Người phụ trách thông tin trang Web của bộ môn:

  ThS RHM Đào Thị Phương Dung, phụ trách bộ môn

  Di động: 0977804027

  Email: Dungtphd1968@yahoo.com
 Đ/c liên hệ :

 - Bộ môn Nha: Phòng 404, tầng 4, nhà Hiệu bộ – Trường ĐHKT Y Tế Hải Dương

 - Nhà riêng: 43 Nguyễn Hữu Cầu, phường Ngọc Châu, Tp Hải Dương

  2. Danh sách cá nhân tham gia chuẩn bị thông tin cho trang Web của bộ môn

 
Ths RHM Đào Thị Phương Dung

 
Ths RHMVũ Hải Liêm

 
Ths Tạ Thị Phương


 Bs Nguyễn Thị Mai

 
Bs Nguyễn Thị Chinh


 Bs CKI Lê Thị Phương Thảo

 
Bs Vũ Đình Tuyên 

 
CN Vũ Thị Sao Chi

3. Giới thiệu bộ môn


Bộ môn  Nha là một trong những bộ môn lâu đời của trường ĐHKTYT Hải Dương được thành lập trên cơ sở bộ môn Y sỹ Răng trẻ em của trường trung học y tế ra đời từ những năm 60 của thế  kỷ trước. Hiện tại bộ môn chịu trách nhiệm  giảng dạy các môn chuyên ngành cho SV chuyên ngành Nha khoa, các lớp ngắn hạn: bổ túc NHĐ, chuyển đổi điều dưỡng Nha , các môn chuyên khoa lẻ cho chuyên ngành ĐD đa khoa, tham gia công tác khám chữa bệnh răng miệng tại cộng đồng và tại phòng khám nhà trường ,bệnh viện đa khoa Hải Dương       

   
Bộ môn Nha là một trong những thế mạnh của nhà trường, trong nhiều năm đều đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc hoặc tập thể lao động tiên tiến, luôn tham gia tích cực các phong trào nhà trường và đạt nhiều thành tích nhất định 


Hiện tại tổng số giảng viên, giáo viên cơ hữu của bộ môn là 8 người trong đó có 2 thạc sỹ chuyên ngành răng hàm mặt, 1 bác sỹ chuyên khoa I RHM, 1 bác sỹ đang học cao học RHM, hai bác sỹ chuyên khoa RHM, 1 cử nhân cao đẳng điều dưỡng nha . Năm học 2010- 2011  có 5 giảng viên làm việc thường xuyên còn lại 3giảng viên đi học . Ngoài ra còn có các giảng viên, giáo viên kiêm nhiệm là các bác sỹ, điều dưỡng Nha khoa tại khoa Răng hàm mặt bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương, Bệnh viện 7 – Quân khu 3, các khoa RHM bệnh viện tuyến Trung ương,Tỉnh, Thành phố khu vực lân cận

 
Bộ môn Nha có 4 phòng thực hành tiền lâm sàng,1 labo phục hình răng, 6 phòng NHĐ tại cộng đồng ở 6 trường phổ thông, 1 phòng khám RHM với 2 ghế răng và đầy đủ trang thiết bị hiện đại. Giảng viên được làm việc trong 3 phòng làm việc khang trang với hệ thồng internet, máy tính, máy in hiện đại. Ngoài ra sinh viên chuyên ngành Nha khoa còn được thực hành lâm sàng tại khoa răng hàm mặt của  bệnh viên đa khoa trung tâm Hải Dương, Viện 7 quân khu 3 và một số cơ sở răng hàm mặt tai các bệnh viên trung ương,  tuyến tỉnh

 4. Chức năng nhiệm vụ của bộ môn
- Lập kế hoạch giảng dạy học tập các môn chuyên ngành răng hàm măt và các  hoạt động khác theo kế hoạch của nhà trường

-Biên soạn đề cương chi tiết tiếp cận với phương pháp đào tạo theo học chế tín chỉ.  Luôn đặt chất lượng đào tạo lên hàng đầu, nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, lồng ghép các trường hợp lâm sàng vào bài giảng

-Nâng cao năng lực tự học luôn  cập nhật các kiến thức mới để phục vụ giảng dạy. Tích cực tham gia công tác nghiên cứu khoa học

- Tham gia công tác khám chữa bệnh răng miệng tại phòng khám nhà trường 

5. Phụ trách bộ môn:

Ths Đào Thị Phương Dung

-Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về mọi công việc của bộ môn cụ thể  như sau:

+ Tổ chức phân công hướng dẫn công việc cho giáo viên trong bộ môn

+Xây dựng kế hoạch  bộ môn theo từng  năm học,rút ra điểm đạt và chưa đạt 

-Phụ trách chuyên môn đối vơi giảng dạy lý thuyết ,thực hành, lâm sàng của CN răng hàm mặt

6.Danh sách giảng viên bộ môn 

	STT
	HỌ VÀ TÊN
	SỐ ĐIỆNTHOẠI
	EMAIL

	1
	Ths Đào Thị Phương Dung
	0977804027
	Dungtphd1968@yahoo.com

	2
	Ths Vũ Hải Liêm
	0985392926
	HLV29031972@yahoo.com

	3
	Ths Tạ Thị Phương
	01666951377
	

	4
	BS CKI Lê T Phương Thảo
	0904396467
	

	5
	BsNguyễn Thị Chinh
	0979237332
	Chinhnt82@gmail.com

	6
	Bs Nguyễn Thị Mai
	0983070034
	Mainguyen34@gmail.com

	7
	Bs Vũ Đình Tuyên
	0904978766
	Tuxedo_a12@yahoo.com

	8
	CN Vũ Thị Sao Chi
	0974121668
	saochi@gmail.com


7. Sơ đồ tổ chức nhân sự

8. Danh sách sách giáo khoa và sách tham khảo

8.1. Danh sách sách giáo khoa

-Giáo trình giải phẫu răng 

- Giáo trình mô học răng

- Giáo trình giải phẫu hàm mặt

- Giáo trình thực hành vật liệu nha khoa

-Giáo trình điều trị dự phòng nha khoa

- Giáo trình điều dưỡng răng hàm mặt

-Giáo trình tổ chức quản lý nghành răng hàm mặt

- Giáo trình sử dụng và bảo quản nha cụ

- Giáo trình giáo dục nha khoa

8.2. Danh sách sách tham khảo

Nha khoa phòng ngừa – Cao đẳng kỹ thuật Y tế II 
Thực hành nha khoa - Cao đẳng kỹ thuật Y tế II 
Răng hàm măt tập I, II, III nhà xuất bản Y học

Cắn khớp học – Đại học Y - Dược TP Hồ Chí Minh
Giải phẫu răng – GS. Hoàng Tử Hùng, Đại học Y - Dược TP Hồ Chí Minh
Nha khoa trẻ em -  Đại học Y - Dược TP Hồ Chí Minh
Nội nha lâm sàng – BS. Bùi Quế Dương, Đại học Y - Dược TP Hồ Chí Minh
9. Danh sách các đề tài nghiên cứu khoa học 

- Nhận xét kích thước ngoài nhóm răng cửa ở người trưởng thành – ThS. Đào Thị Phương Dung, luận văn tốt nghiệp thạc sỹ năm 2005.
- Xác định tỷ lệ mất răng hàm sữa sớm và những hậu quả lệch lạc của răng sữa và răng vĩnh viễn còn lại ở học sinh lứa tuổi 9-10 tại trường tiểu học Bình Minh – thành phố Hải Dương - ThS. Đào Thị Phương Dung, đề tài nghiên cứu cấp cơ sở.
- Nhận xét mối liên quan giữa thói quen răng miệng xấu và lệch lạc khớp cắn ở trẻ em 6 – 11 tuổi tại trường tiểu học Tân Mai Hà Nội  - ThS. Vũ Hải Liêm, luận văn tốt nghiệp thạc sỹ năm 2010. 
- Tình trạng sâu răng, kiến thức thái độ thực hành của học sinh tuổi 12 thành phố Hải Dương - ThS. Lê Đức Thuận, luận văn tốt nghiệp thạc sỹ y học.
10. Hoạt động nghiên cứu khoa học của bộ môn

 Bộ môn có 3 đề tài khoa học: 3 luận văn thạc sỹ, một đề tài cấp cơ sở

 Tổ chức báo cáo khoa học theo chuyên ngành 

11.Tin tức sự kiện của đơn vị

11.1. Tin tức

- 17/1/2011 khai giảng lớp bổ túc điều dưỡng nha 22

- 14/2/2011 Lớp điều dưỡng Nha 6 tháng đi thực tế chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp kết thúc khóa đầu tiên 

- Tiếp tục nhận hồ sơ cho lớp chuyển đổi điều dưỡng nha 6 tháng khóa 2

- Hoàn tất  các thủ tục cần thiết để bắt đầu tuyển sinh cử nhân điều dưỡng nha hệ đại học trong năm học 2011-2012

11.2. Lịch công tác 

	TT
	Họ và Tên 
	T.gian
	Thứ2
	Thứ3
	Thứ4
	Thứ5
	Thứ6

	1
	Đào Phương Dung
	S
	BV
	BV
	BV
	BV
	BV

	
	
	C
	
	
	TH Đ DRHM
	
	

	2
	Vũ Hải Liêm 
	S
	BV
	BV
	BV
	BV
	BV

	
	
	C
	
	
	
	
	

	3
	Nguyễn Thị Chinh
	S
	BV
	BV
	BV
	BV
	BV

	
	
	C
	
	
	
	
	

	4
	Lê T Phương Thảo
	S
	BV
	BV
	BV
	BV
	BV

	
	
	C
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Tạ Thị Phương
	S
	BV
	BV
	BV
	BV
	BV

	
	
	C
	
	
	
	
	

	6
	Vũ Thị Sao Chi
	Đi Học

	7
	Vũ Đình Tuyên
	Đi học                                                                       


Định hướng phát triển

-Tiếp tục duy trì các loại hình đào tạo như hiện tại: CĐĐD Nha, chuyển đổi Nha 6 tháng , Bổ túc NHĐ

Đào tạo ĐD Nha  hệ Đại Học

- Thực hiện được các kỹ thuật cao trong chuyên ngành nha khoa( cắm ghép implant, chỉnh nha cố định, chỉnh nha invisagline) tại bệnh viện trường

                                                                             TM BỘ MÔN

                                                                      Ths Đào Thị Phương Dung
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